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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

 1.1. Nghĩa của từ có chức năng phản ánh, biểu đạt, ánh xạ thực tại và tư 

duy. Nói một cách khái quát, nghĩa của từ thuộc về bình diện tinh thần được 

vật chất hóa thông qua vỏ âm thanh của từ. Chính vì thuộc bình diện tinh 

thần nên nghĩa của từ luôn là đối tượng khó nắm bắt được một cách chính 

xác. Trong khi đó, việc thông hiểu được nghĩa của từ là một trong những yếu 

tố quyết định hiệu quả của hoạt động giao tiếp. Trong cuốn "Các lí thuyết 

ngữ nghĩa học từ vựng", Dirk Geeraerts cho rằng: "Từ vựng của một ngôn 

ngữ không phải là một cái túi từ không có cấu trúc, mà là một mạng lưới các 

biểu thức ngôn ngữ có liên quan đến nhau nhờ những mối liên hệ ngữ nghĩa". 

Như vậy, các loại quan hệ nghĩa khác nhau có giá trị ràng buộc các từ lại với 

nhau. Khi tồn tại trong hệ thống, các từ hiện tồn một mạng quan hệ nghĩa, 

một trong số đó là: quan hệ tổng phân nghĩa, quan hệ bao thuộc, quan hệ đa 

nghĩa và quan hệ đồng nghĩa.  

1.2. Từ trước tới nay, mảng đề tài về từ biểu hiện bộ phận cơ thể người 

(BPCTN) thường được nghiên cứu trên cơ sở lí thuyết trường nghĩa và lí thuyết 

định danh. Dùng lí thuyết về mạng quan hệ nghĩa của từ như một sự mở rộng 

biên độ để tìm hiểu từ biểu hiện BPCTN là một sự lựa chọn cho việc tìm kiếm 

câu trả lời về mối quan hệ giữa từ với từ trong hệ thống ngôn ngữ, về mối quan 

hệ giữa từ với hiện thực khách quan. 

 1.3. Hiện thực khách quan là một thể liên tục, không có đường phân định 

ranh giới rõ ràng. Lát cắt hiện thực khách quan trong ngôn ngữ ở mỗi dân tộc 

phản ánh đặc điểm tư duy phạm trù.  

 1.4. Dân tộc Thái là một trong số ít các dân tộc thiểu số ở nước ta có chữ 

viết từ lâu đời. Đây cũng là một dân tộc có một nền văn học dân gian rất phong 

phú được lưu truyền qua các văn bản Thái cổ. Do cùng chung một cội nguồn, 

ngôn ngữ của các nhóm người nói tiếng Thái có tỉ lệ thống nhất cao.  

 Vì những lí do như trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: Từ biểu hiện 

bộ phận cơ thể người trong tiếng Thái ở Việt Nam (có liên hệ với tiếng Việt). 



 2 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

 Mục đích của luận án này là vận dụng lí thuyết quan hệ nghĩa vào thực tiễn 

tiếng Thái để lập bảng "ô trống từ vựng" (ma trận từ vựng) của từ biểu hiện 

BPCTN phản ánh quan hệ tổng phân nghĩa, quan hệ đồng nghĩa (có liên hệ với 

tiếng Việt); xác lập hệ thống từ biểu hiện BPCTN phản ánh quan hệ bao thuộc; chỉ 

ra cấu trúc biểu niệm và nghĩa biểu vật mới của từ biểu hiện BPCTN trong tiếng 

Thái phản ánh quan hệ đa nghĩa. Trên cơ sở nghiên cứu mạng quan hệ nghĩa của 

từ biểu hiện BPCTN, đặc điểm tri nhận của dân tộc Thái sẽ được tường minh hóa 

trong sự liên hệ so sánh với dân tộc Việt. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, luận án này tập trung giải quyết 

những nhiệm vụ cơ bản sau đây: 

- Tổng quan tình hình nghiên cứu về từ biểu hiện BPCTN và tiếng Thái ở 

Việt Nam. Xác lập cơ sở lí thuyết nền tảng cho đề tài luận án. 

- Nghiên cứu quan hệ tổng phân nghĩa, quan hệ bao thuộc, quan hệ đa 

nghĩa và quan hệ đồng nghĩa của từ biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái ở 

Việt Nam (có liên hệ với tiếng Việt).  

- Nghiên cứu một số đặc điểm tri nhận của dân tộc Thái ở Việt Nam 

qua từ biểu hiện BPCTN. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu của luận án là: Từ biểu hiện bộ phận cơ thể người 

trong tiếng Thái ở Việt Nam (có liên hệ với tiếng Việt). 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 3.2.1. Phạm vi nghiên cứu của luận án này là các quan hệ nghĩa của từ, 

bao gồm: quan hệ tổng phân nghĩa (meronymy), quan hệ bao thuộc, quan hệ đa 

nghĩa và quan hệ đồng nghĩa.  

 3.2.2. Luận án này tiến hành khảo sát lời có vần của người Thái, truyện cổ 

tích Thái, câu đố - hát đố Thái, truyện thơ Thái và những bài đồng dao Thái ở 

vùng Tây Bắc Việt Nam. Riêng nguồn ngữ liệu về lời nói sinh hoạt hằng ngày, 
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các ngữ liệu trong luận án chỉ khu biệt trong phạm vi tiếng Thái Đen ở thành 

phố Sơn La (tỉnh Sơn La). 

 3.2.3. Luận án này sử dụng "bộ chữ Thái Việt Nam". Bộ chữ Thái này đã 

khắc phục được những hạn chế của bộ chữ Thái cổ. Đây là bộ chữ Thái đã được 

"Mạng lưới bảo tồn tri thức bản địa" (VTIK) thống nhất qua các cuộc hội thảo 

trên cơ sở bộ chữ của 7 tỉnh có người Thái trên cả nước (Sơn La, Lai Châu, 

Điện Biên, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An).  

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Với đề tài này chúng tôi sử dụng những phương pháp nghiên cứu sau: 

4.1. Phương pháp ngôn ngữ học điền dã 

 Phương pháp này được sử dụng để khảo sát ngữ liệu tiếng Thái, bao 

gồm những thủ pháp sau: 

 4.1.1. Thủ pháp ghi âm, ghi chép, chụp ảnh: Các thủ pháp này được sử 

dụng để thu thập ngữ liệu một cách chính xác và đầy đủ. 

 4.1.2. Thủ pháp thống kê: Thống kê, phân loại, hệ thống hóa các từ 

biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái vào các quan hệ nghĩa tương thích. 

4.2. Phương pháp miêu tả 

 Phương pháp này được tiến hành sau khi khảo sát ngữ liệu, bao gồm ba 

thủ pháp sau: 

 4.2.1. Thủ pháp phân tích ngữ cảnh: Thủ pháp này được sử dụng để khảo 

sát các ngữ liệu trên bậc câu trong tiếng Thái có chứa từ biểu hiện BPCTN.  

 4.2.2. Thủ pháp phân tích thành tố: Thủ pháp này được dùng để phân tích 

nghĩa của từ biểu hiện BPCTN trong hệ thống. Từ đó, luận án sẽ phân xuất 

được nét nghĩa trung tâm và nét nghĩa ngoại vi.  

 4.2.3. Thủ pháp phân tích trường hợp: Phân tích trường hợp được sử 

dụng nhằm tập trung phân tích chi tiết một số trường hợp tiêu biểu, nổi bật hoặc 

có vấn đề để rút ra những nhận xét khái quát, lí giải các đặc trưng hoặc khác 

biệt từ góc độ cụ thể.  

4.3. Phương pháp so sánh - đối chiếu 

  Phương pháp so sánh - đối chiếu là một trong hai biến thể của phương 

pháp đối chiếu. Trong phương pháp so sánh - đối chiếu, luận án sử dụng thủ 

pháp xác lập ô trống. 
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 Thủ pháp xác lập ô trống 

 Thủ pháp xác lập ô trống được sử dụng chủ yếu trong quan hệ tổng phân 

nghĩa và quan hệ đồng nghĩa nhằm xem xét ma trận trùng nhau và khác biệt trên 

cấp độ từ vựng - ngữ nghĩa, từ đó, vạch ra một danh sách hiện tượng ngôn ngữ 

làm cơ sở phán đoán đặc điểm văn hóa - dân tộc trong sự tri giác và sự phạm trù 

hóa hiện thực khách quan của dân tộc Thái trong sự liên hệ với dân tộc Việt.  

5. Đóng góp của luận án 

5.1. Về ý nghĩa lí luận 

 (1) Đây là luận án đầu tiên nghiên cứu về từ biểu hiện BPCTN trong tiếng 

Thái ở Việt Nam.  

 (2) Đóng góp cứ liệu và cách nhìn nhận đối với việc nghiên cứu về từ 

vựng - ngữ nghĩa nói chung từ một trường hợp cụ thể là từ biểu hiện BPCTN 

trong tiếng Thái ở Việt Nam. 

 (3) Cái mới của luận án được thể hiện ở việc sử dụng lí thuyết của Dirk 

Geeraerts về các quan hệ nghĩa cơ sở để triển khai nội dung nghiên cứu về từ biểu 

hiện BPCTN trong tiếng Thái. Hướng tiếp cận từ lí thuyết của Dirk Geeraerts của 

tác giả luận án sẽ mở rộng biên độ cho việc nghiên cứu nghĩa của từ. 

(4) So sánh, đối chiếu lớp từ biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái với lớp từ 

biểu hiện BPCTN trong tiếng Việt thông qua nghĩa của từ. 

5.2. Về ý nghĩa thực tiễn 

(1) Kết quả nghiên cứu của luận án này bước đầu góp phần vào việc 

giảng dạy tiếng Thái ở nhà trường, bởi tiếng Thái là 1 trong 8 ngôn ngữ của dân 

tộc thiểu số được Bộ Giáo dục cho phép dạy ở các trường phổ thông và trung 

tâm giáo dục thường xuyên như một môn học. 

(2) Những phân tích về mạng quan hệ nghĩa của từ biểu hiện BPCTN 

trong tiếng Thái cung cấp thêm cho các nhà biên soạn từ điển Thái học lớp từ 

cơ bản cả về số lượng và nghĩa của chúng. 

(3) Là cơ sở ngôn ngữ học để nghiên cứu các tác phẩm văn học dân gian Thái. 

 6. Cấu trúc của luận án 

 Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận án sẽ 

triển khai thành bốn chương, cụ thể là: 

 Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu và cơ sở lí thuyết 
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 Chương 2: Quan hệ tổng phân nghĩa và quan hệ bao thuộc của từ biểu 

hiện bộ phận cơ thể người trong tiếng Thái ở Việt Nam 

 Chương 3: Quan hệ đa nghĩa và quan hệ đồng nghĩa của từ biểu hiện bộ 

phận cơ thể người trong tiếng Thái ở Việt Nam 

 Chương 4: Một số đặc điểm tri nhận của dân tộc Thái ở Việt Nam qua từ 

biểu hiện bộ phận cơ thể người 

 

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU  

VÀ CƠ SỞ LÍ THUYẾT 

 

1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu từ biểu hiện bộ phận cơ thể người 

1.1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

        Trên thế giới, việc nghiên cứu từ biểu hiện bộ phận cơ thể người đã được 

thể hiện trên nhiều phương diện. 

1.1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 

 Ở Việt Nam, từ biểu hiện bộ phận cơ thể người được nghiên cứu theo hai 

hướng: (i) Hướng nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa trong thế đối sánh với các 

ngôn ngữ khác, (ii) Hướng nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa qua vốn từ vựng 

văn hóa Việt. 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu tiếng Thái ở Việt Nam 

Qua các công trình nghiên cứu từ trước tới nay, có thể thấy, dân tộc Thái 

có một ngôn ngữ thống nhất nhưng do sự khác biệt giữa các địa phương nên 

tiếng Thái có nhiều phương ngữ khác nhau.  

1.1.3. Đánh giá tổng quát 

 - Từ trước tới nay, mảng đề tài về từ biểu hiện BPCTN chủ yếu được triển 

khai theo hai hướng: (1) Nghiên cứu từ biểu hiện BPCTN trong tiếng Việt và 

(2) Nghiên cứu từ biểu hiện BPCTN trong sự so sánh - đối chiếu. Nhiều tác giả 

trên thế giới và ở Việt Nam đã đi sâu tìm hiểu mảng đề tài này và đạt được 

những thành tựu nhất định.  

 - Các công trình trên chủ yếu dựa vào cơ sở lí thuyết về trường nghĩa, lí 

thuyết định danh.  



 6 

 Như vậy, đây là luận án đầu tiên nghiên cứu về từ biểu hiện BPCTN 

trong tiếng Thái ở Việt Nam (có liên hệ với tiếng Việt). Bên cạnh đó, luận án đã 

khảo sát về tiếng Thái trên một phạm vi ngữ liệu rộng. Luận án đã sử dụng lí 

thuyết về một số quan hệ nghĩa (quan hệ tổng phân nghĩa, quan hệ bao thuộc, 

quan hệ đa nghĩa, quan hệ đồng nghĩa) làm nền tảng để triển khai nội dung 

nghiên cứu về từ biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái ở Việt Nam. 

1.2. Cơ sở lí thuyết 

1.2.1. Nghĩa của từ trong hệ thống 

1.2.1.1. Khái niệm nghĩa của từ 

 Nghĩa của từ chính là cái được biểu hiện của tín hiệu ngôn ngữ, bao 

gồm nhận thức của con người về sự vật khách quan và cả tình cảm, thái độ 

của con người.  

1.2.1.2. Các thành phần ý nghĩa từ vựng của từ 

 Khi tồn tại trong hệ thống, từ có hai loại ý nghĩa lớn là ý nghĩa từ vựng và 

ý nghĩa ngữ pháp (ý nghĩa cấu trúc). Các nhà khoa học, về cơ bản, thống nhất 

với nhau rằng, trong ý nghĩa từ vựng của từ có các thành phần sau: (1) Ý nghĩa 

biểu vật, (2) Ý nghĩa biểu niệm và (3) Ý nghĩa biểu thái. 

 a. Ý nghĩa biểu vật 

 a1. Khái niệm ý nghĩa biểu vật  

 Ý nghĩa biểu vật là ý nghĩa đầu tiên khi nói tới nghĩa của từ trong hệ 

thống, đó là những "lát cắt" của thực tế khách quan được phản ánh trong 

ngôn ngữ.  

 a2. Sự chia cắt thực tế khách quan khác nhau trong ngôn ngữ và ý nghĩa 

biểu vật 

 Từ lâu, ngôn ngữ học đã phát hiện ra hiện tượng được gọi là sự chia cắt 

thực tế khách quan khác nhau trong từng ngôn ngữ. Đỗ Hữu Châu đã giải thích 

hiện tượng này như sau: "Thực tế khách quan về cơ bản đồng nhất đối với mọi 

dân tộc, đối với mọi ngôn ngữ. Song, mỗi ngôn ngữ lại có những tên gọi ứng 

với những bộ phận không đồng đều, ứng với những đoạn cắt không trùng ranh 

giới của thực tế".   

 b. Ý nghĩa biểu niệm  

 b1. Khái niệm ý nghĩa biểu niệm 
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 Ý nghĩa biểu niệm là một trong những phần nghĩa của từ trong hệ thống; 

liên quan chặt chẽ với ý nghĩa biểu vật; có chức năng công cụ, tổ chức lời nói.  

 b2. Cấu trúc nghĩa biểu niệm 

 Việc xác lập cấu trúc nghĩa biểu niệm của từ biểu hiện BPCTN sẽ chỉ ra 

các nét nghĩa được lựa chọn làm cơ sở cho sự chuyển nghĩa. Vấn đề này sẽ 

được đề cập trong quan hệ đa nghĩa - một nội dung quan trọng được triển khai 

trong chương 3 của luận án.  

c. Ý nghĩa biểu thái (ý nghĩa biểu cảm)  

 Ý nghĩa biểu thái là một trong những phần nghĩa của từ trong hệ thống, 

liên quan đến cảm xúc, thái độ, cách đánh giá,… mà từ gợi ra cho người nghe, 

người nói. 

1.2.2. Các quan hệ về nghĩa của từ trong hệ thống  

1.2.2.1. Quan hệ tổng phân nghĩa 

 Dirk Geeraerts đã đưa ra định nghĩa về quan hệ tổng phân nghĩa như sau: 

"Quan hệ tổng phân nghĩa (meronymy) là quan hệ có trong các từ như cánh tay 

và khuỷu tay, trong đó cánh tay là "tổng danh" (hay "từ tổng") (hololym) của 

"phân danh" (hay "từ phân") (meronym) khuỷu tay".  

1.2.2.2. Quan hệ bao thuộc 

 Dirk Geeraerts cho rằng quan hệ bao thuộc "dùng để chỉ quan hệ ngữ 

nghĩa bao gộp, tồn tại giữa một từ có tính chất khái quát hơn. Từ có tính khái 

quát hơn được gọi là "từ bao" (hyperonym, hypernym) hay từ "cấp trên" 

(superordinate). Từ có tính cụ thể hơn được gọi là "từ thuộc" (hyponym) hay từ 

"cấp dưới" (subordinate). Các từ cùng là "từ thuộc" của một "từ bao" được gọi 

là "từ cùng thuộc / cùng thuộc" (co - hyponym). Cấu trúc tôn ti của các "từ 

thuộc" và "từ bao" chính là một phép phân loại học (taxonomy). Dựa trên sự đối 

lập giữa quan hệ "là một loại (loài)/kiểu" (is a kind/type of) và quan hệ "là một" 

(is a).  

1.2.2.3. Quan hệ đa nghĩa 

 Quan hệ đa nghĩa được triển khai trong luận án này là quan hệ giữa các từ 

đa nghĩa. Vì vậy, nhất thiết phải đưa ra định nghĩa về từ đa nghĩa.  

 a. Khái niệm từ đa nghĩa 
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 Nguyễn Đức Tồn quan niệm từ đa nghĩa là "hiện tượng một từ có nhiều ý 

nghĩa mà giữa các ý nghĩa này có mối liên hệ với nhau còn nhận ra được". 

 b. Cách xác định nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong một từ đa nghĩa 

 Theo Nguyễn Đức Tồn, trong cơ cấu ngữ nghĩa của một từ đa nghĩa, để 

xác định nghĩa gốc và nghĩa chuyển (nghĩa phái sinh) thì cần dựa vào hai quy 

luật cơ bản, đó là: quy luật nhận thức của con người và quy luật chuyển nghĩa 

của từ. Ngoài hai quy luật được nêu ở trên, đôi khi còn cần phải dựa vào một 

căn cứ nữa là lịch sử phát triển của văn minh nhân loại.  

 c. Nét nghĩa và sự chuyển biến ý nghĩa của từ 

 Sự chuyển biến ý nghĩa của từ liên quan chặt chẽ đến cấu trúc nghĩa với 

các nét nghĩa (nghĩa tố) được phân xuất trong quá trình xác định nghĩa của từ. 

Luận án này áp dụng phương pháp phân tích thành tố nghĩa để xác lập cấu trúc 

nghĩa biểu niệm của từ ngữ biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái, từ đó, chỉ ra các 

nét nghĩa được lựa chọn làm cơ sở cho sự chuyển nghĩa. 

1.2.2.4. Quan hệ đồng nghĩa 

 Quan hệ đồng nghĩa được triển khai trong luận án này là quan hệ giữa các 

từ đồng nghĩa. Trước hết, các từ đồng nghĩa này có phạm vi ngữ nghĩa như 

nhau. Thứ hai, các từ đó có thể thay thế được cho nhau trong tất cả các ngữ 

cảnh mà không làm thay đổi nghĩa của câu nói.  

 Theo Dirk Geeraerts, "mạng từ" (WordNet) là một ứng dụng thực tế của 

khái niệm quan hệ nghĩa, nó cung cấp một nguồn dữ liệu từ vựng cho tiếng Anh 

và cho nhiều ngôn ngữ khác nữa, dựa trên các quan hệ nghĩa.  

 Tóm lại, các từ biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái khi sử dụng phông lí 

thuyết về các kiểu quan hệ nghĩa sẽ được miêu tả, phân tích cũng như đánh giá 

ở nhiều thang độ khác nhau. Điều này sẽ là nền tảng để làm sáng rõ đặc điểm 

văn hóa - tư duy của dân tộc Thái ở Việt Nam trong sự liên hệ với dân tộc Việt. 

1.2.3. Phạm trù, phạm trù hóa hiện thực, bức tranh ngôn ngữ về thế giới 

1.2.3.1. Bức tranh ngôn ngữ về thế giới 

 Bức tranh ngôn ngữ về thế giới của dân tộc Thái phản ánh đặc điểm văn 

hóa nhận thức về vũ trụ và con người của dân tộc Thái. Qua từ biểu hiện 

BPCTN trong tiếng Thái, luận án này sẽ làm sáng rõ bức tranh thế giới mang 

tính hệ thống, phản ánh một nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc 

của người Thái ở Việt Nam.  
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1.2.3.2. Phạm trù 

 Khái niệm "phạm trù" (category) đã được Trần Văn Cơ định nghĩa như 

sau: "Phạm trù là kết quả của sự khái quát hóa sự phát triển lịch sử của nhận 

thức và của thực tiễn xã hội".  

1.2.3.3. Phạm trù hóa hiện thực 

 Trần Văn Cơ đã đưa ra quan niệm về "phạm trù hóa" (categorization): 

"Quá trình phạm trù hóa có mục đích tập hợp những hiện tượng giống nhau về 

mặt nào đó thành những lớp lớn hơn". Để xác định đặc điểm phạm trù hóa hiện 

thực khách quan trong từng ngôn ngữ, luận án này áp dụng "phương pháp xác 

lập ô trống từ vựng".  

 

Chương 2 

QUAN HỆ TỔNG PHÂN NGHĨA VÀ QUAN HỆ BAO THUỘC 

 CỦA TỪ BIỂU HIỆN BPCTN TRONG TIẾNG THÁI Ở VIỆT NAM  

                                                                                                                                                                                                        

    Để chỉ ra và lí giải được các ô trống từ vựng biểu hiện BPCTN trong 

tiếng Thái, luận án này tiến hành nghiên cứu mạng quan hệ nghĩa. Chương 2 

được khai triển bởi hai kiểu quan hệ nghĩa (quan hệ tổng phân nghĩa và quan hệ 

bao thuộc).  

2.1. Quan hệ tổng phân nghĩa của từ biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái ở 

Việt Nam 

 

Biểu đồ 2.1: Biểu đồ hình cột thể hiện số lượng từ biểu hiện BPCTN phản ánh 

quan hệ tổng phân nghĩa trong tiếng Thái 
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 Tổng số từ biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái (gồm từ chỉ tổng danh và 

từ chỉ phân danh) là 118 từ. Trong đó, từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực 

thượng đình có số lượng từ lớn nhất (47 từ). Thứ hai là các từ biểu hiện BPCTN 

thuộc khu vực tứ chi (36 từ). Tiếp tới là các từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực 

trung đình (26 từ). Và từ biểu hiện BPCTN nói chung có số lượng từ thấp nhất 

(9 từ). Theo kết quả thống kê, quan hệ tổng phân của từ biểu hiện BPCTN trong 

tiếng Thái sẽ được nhìn nhận từ hai phương diện: (1) Từ biểu hiện BPCTN nói 

chung và (2) Từ biểu hiện BPCTN thuộc từng khu vực (thượng đình, trung đình 

và tứ chi).  

2.1.1. Quan hệ tổng phân nghĩa của từ biểu hiện BPCTN nói chung trong 

tiếng Thái ở Việt Nam  

 Về số lượng, từ biểu hiện BPCTN nói chung trong tiếng Thái có 5 từ chỉ 

tổng danh và 4 từ chỉ phân danh. Về cấu tạo, các từ biểu hiện BPCTN nói 

chung được cấu tạo bởi 5 từ một âm tiết (ELd, Ez&, n}G, duc, k>N) và 4 từ hai âm 

tiết (duc d*aV, Apb ELd, xaJ ELd , soM k>N).  

Trong tiếng Việt có 2 từ chỉ tổng danh (da dẻ, cơ) và 1 từ chỉ phân danh 

(gân) là những ô trống trong tiếng Thái (nghĩa là tiếng Thái không có từ tương 

đương). Trong tiếng Thái có 1 từ chỉ tổng danh và 1 từ chỉ phân danh là ô trống 

trong tiếng Việt (tiếng Việt không có từ tương đương). Đó là hai từ: k>N (thực 

thể tinh thần tồn tại gắn bó với thể xác con người) và soM k>N (nơi hội tụ của 

các thực thể tinh thần).  

2.1.2. Quan hệ tổng phân nghĩa của từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực 

thượng đình trong tiếng Thái ở Việt Nam 

 Về số lượng, các từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực thượng đình trong 

tiếng Thái có 21 từ chỉ tổng danh và 26 từ chỉ phân danh. Về mặt cấu tạo, các từ 

biểu hiện BPCTN thuộc khu vực thượng đình được cấu tạo bởi 17 từ một âm 

tiết, 28 từ hai âm tiết và 2 từ ba âm tiết. 

 Trong các từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực thượng đình, tiếng Việt có 

8 từ chỉ tổng danh và 9 từ chỉ phân danh là những ô trống trong tiếng Thái 

(tiếng Thái không có từ tương đương), gồm có: thái dương, lưỡng quyền, hàm, 
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hàm răng, mang tai, họng, bộ óc, bộ não, màng cứng, màng kính, màng lưới 

(màng võng), màng mạch, quai hàm, óc, não, tủy, tủy sống. Bên cạnh đó, tiếng 

Thái có 5 từ chỉ tổng danh là ô trống trong tiếng Việt (nghĩa là tiếng Việt không 

có từ tương đương), đó là: <pM h> - khối đầu; <kN h> - lông đầu (tóc); Ec*a  - búi 

tóc đỉnh đầu; Pac - miệng, nói; eoc - phần mềm ở giữa xương.  

2.1.3. Quan hệ tổng phân nghĩa của từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực 

trung đình trong tiếng Thái ở Việt Nam 

 Về số lượng, các từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực trung đình trong 

tiếng Thái có 17 từ chỉ tổng danh và 10 từ chỉ phân danh. Về cấu tạo, các từ 

biểu hiện BPCTN thuộc khu vực trung đình được cấu tạo bởi 13 từ một âm, 12 

từ hai âm tiết, 2 từ ba âm tiết. 

2.1.4. Quan hệ tổng phân nghĩa của từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực tứ 

chi trong tiếng Thái ở Việt Nam 

 Về số lượng, các từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực tứ chi trong tiếng 

Thái có 13 từ chỉ tổng danh và 23 từ chỉ phân danh. Về cấu tạo, các từ biểu hiện 

BPCTN thuộc khu vực trung đình được cấu tạo bởi 4 từ một âm tiết (ekN,  UM, 

tiN, ka) và 32 từ hai âm tiết (<cc ekN, mac ekN, ka l>G,…).  

  Nhận xét chung: 

 Từ biểu hiện BPCTN thuộc ba khu vực (thượng đình, trung đình và 

tứ chi) trong tiếng Thái phản ánh quan hệ tổng phân nghĩa có sự tương 

đồng ở số lượng ô trống từ chỉ phân danh lớn hơn trong tiếng Việt nên sự 

phạm trù hóa hiện thực trong tiếng Thái không hệ thống và không chi tiết 

bằng tiếng Việt. Nhưng khác với từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực 

thượng đình và trung đình, từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực tứ chi trong 

tiếng Thái có số lượng ô trống từ chỉ tổng danh thấp hơn trong tiếng Việt 

(5 ô trống, trong khi tiếng Việt có 7 ô trống) nên sự phạm trù hóa hiện thực 

của từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực tứ chi trong tiếng Thái không khái 

quát bằng tiếng Việt.  
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2.2. Quan hệ bao thuộc của từ biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái ở Việt Nam 

  

Biểu đồ 2.2: Biểu đồ hình cột thể hiện số lượng từ biểu hiện BPCTN phản ánh 

quan hệ bao thuộc trong tiếng Thái ở Việt Nam 

 Tổng số từ bao và từ thuộc trong tiếng Thái là 37 từ. Trong ngữ liệu khảo 

sát, quan hệ bao thuộc chỉ xuất hiện trong từ biểu hiện BPCTN nói chung, từ 

biểu hiện BPCTN thuộc khu vực thượng đình và khu vực tứ chi. Trong đó, từ 

thuộc và từ bao biểu hiện BPCTN thuộc khu vực tứ chi có số lượng từ lớn nhất 

(15 từ), tiếp tới là các từ biểu hiện BPCTN nói chung và từ biểu hiện BPCTN 

thuộc khu vực thượng đình (đều có tổng số là 11 từ). Theo kết quả thống kê, 

quan hệ bao thuộc của từ biểu hiện BPCTN sẽ được nhìn nhận từ ba phương 

diện: (1) Quan hệ bao thuộc của từ biểu hiện BPCTN nói chung, (2) Quan hệ 

bao thuộc của từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực thượng đình và (3) Quan hệ 

bao thuộc của từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực tứ chi. 

      * Nhận xét chung: 

 Từ biểu hiện BPCTN nói chung, từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực 

thượng đình và khu vực tứ chi có sự tương đồng ở số lượng từ bao. Bên cạnh 

đó, từ biểu hiện BPCTN nói chung và từ biểu hiện BCPTN thuộc khu vực 

thượng đình phản ánh quan hệ bao thuộc có sự tương đồng ở số lượng từ thuộc 

trong tiếng Thái lớn hơn tiếng Việt. Điều này cho thấy mạng từ trong tiếng Việt 

phản ánh quan hệ bao thuộc của từ biểu hiện BPCTN nói chung và khu vực 

thượng đình có mức độ sâu hơn và có tính sản sinh cao hơn tiếng Thái. Nhưng 

khác với từ biểu hiện BPCTN nói chung và từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực 

thượng đình, từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực tứ chi trong tiếng Thái có số 

lượng từ thuộc lớn hơn tiếng Việt. Điều này phần nào thể hiện tư duy "dĩ nhân 

vi trung" của người Thái.  
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Chương 3: QUAN HỆ ĐA NGHĨA VÀ QUAN HỆ ĐỒNG NGHĨA 

 CỦA TỪ BIỂU HIỆN BPCTN TRONG TIẾNG THÁI Ở VIỆT NAM 

 

 Chương 3 được khai triển bởi hai kiểu quan hệ nghĩa (quan hệ đa nghĩa 

và quan hệ đồng nghĩa). Trong quá trình nghiên cứu quan hệ đa nghĩa và quan 

hệ đồng nghĩa của từ biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái, đặc điểm tri nhận về 

vũ trụ và con người của dân tộc Thái (trong sự liên hệ với dân tộc Việt) sẽ được 

tường minh hóa.  

3.1. Quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái ở Việt Nam 

 

Biểu đồ 3.1: Biểu đồ hình cột thể hiện số lượng từ biểu hiện BPCTN mang 

nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong tiếng Thái 

 Tổng số từ biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái mang nghĩa gốc và nghĩa 

chuyển là 420 từ (142 từ mang nghĩa gốc và 278 từ mang nghĩa chuyển). Về 

các từ mang nghĩa gốc, từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực thượng đình có số 

lượng lớn nhất (56/142, chiếm 39.4%), từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực tứ 

chi có số lượng lớn thứ hai (53/142, chiếm 37.3%), tiếp tới là từ biểu hiện 

BPCTN thuộc khu vực trung đình (30/142, chiếm 21.1%) và từ biểu hiện 

BPCTN nói chung có số lượng từ mang nghĩa gốc thấp nhất (3/142, chiếm 

2.1%). Về các từ mang nghĩa chuyển, từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực 

thượng đình vẫn có số lượng lớn nhất (181/278, chiếm 65.1%), từ biểu hiện 

BPCTN thuộc khu vực trung đình có số lượng lớn thứ hai (47/278, chiếm 

16.9%), từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực tứ chi có số lượng lớn thứ ba 

(44/278, chiếm 15.8%) và từ BPCTN nói chung có số lượng từ mang nghĩa 
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chuyển thấp nhất (6/278, chiếm 2.2%). Theo kết quả khảo sát, quan hệ đa nghĩa 

của từ biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái được nghiên cứu từ bốn phương diện: 

(1) Quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện BPCTN nói chung, (2) Quan hệ đa nghĩa 

của từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực thượng đình, (3) Quan hệ đa nghĩa của 

từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực trung đình và (4) Quan hệ đa nghĩa của từ 

biểu hiện BPCTN thuộc khu vực tứ chi. 

3.1.1. Quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện BPCTN nói chung trong tiếng Thái 

ở Việt Nam 

 Trong quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện BPCTN nói chung trong tiếng 

Thái, luận án này nghiên cứu quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện BP n}G - da. 

3.1.2. Quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực thượng đình 

trong tiếng Thái ở Việt Nam 

 Trong quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực thượng 

đình, quan hệ đa nghĩa của các từ biểu hiện 8 bộ phận được nghiên cứu, bao 

gồm: h> - đầu;n*a - mặt; uh - tai;ta - mắt; <xb, Pac - mồm, miệng;L*iN - lưỡi; HiM 

<xb - bờ miệng (môi); eoc - phần mềm ở giữa xương. 

 Các từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực thượng đình có sự chuyển 

nghĩa sang 2 phạm trù: phạm trù sự vật và phạm trù thời gian. Có thể nhận 

thấy con đường chuyển nghĩa của các từ này theo hướng từ các phạm trù và 

các tiểu phạm trù mang tính cụ thể (công việc của con người, sự vật nhân tạo, 

sự vật thiên tạo, các sự vật có hình thức giống BPCTN) đến các phạm trù và 

các tiểu phạm trù mang tính trừu tượng (quan hệ họ tộc, thể diện của con 

người, sự đánh giá về sự vật,…); từ phạm trù hữu hình (sự vật) đến phạm trù 

vô hình (thời gian).  

3.1.3. Quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực trung đình 

trong tiếng Thái ở Việt Nam 

 Trong quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực trung 

đình, quan hệ đa nghĩa của các từ biểu hiện 2 bộ phận được nghiên cứu, bao 

gồm: xl}G - lưng, h> Ys - tim. 
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3.1.4. Quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực tứ chi trong 

tiếng Thái ở Việt Nam 

 Trong quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực tứ chi, 

quan hệ đa nghĩa của các từ biểu hiện các bộ phận sau được nghiên cứu: ekN - 
tay, cánh tay; UM - tay, bàn tay;ka  - đùi, tiN  - chân, bàn chân. 

 * Nhận xét chung: 

 Các hướng chuyển nghĩa của từ biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái cũng 

có sự đa chiều, nhiều tầng bậc như trong tiếng Việt. Bên cạnh đó, trong tiếng 

Thái có sự khác biệt về 12 phạm vi chuyển nghĩa so với tiếng Việt, đó là: "quan 

hệ họ tộc của người Thái", "giá trị sinh mạng con người", "công việc của con 

người", "đặc điểm của con người", "sự khẳng định chắc chắn của con người", 

"tình cảm yêu thương của con người", "hoạt động của con người", "chỗ thờ 

cúng của người Thái", "lời nói của con người", "tính toàn bộ của sự vật", "định 

danh sự vật có hoạt động giống hoạt động của BPCTN", "đơn vị đo lường". 

3.2. Quan hệ đồng nghĩa của từ biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái ở Việt Nam 

 Quan hệ đồng nghĩa được triển khai trên cơ sở xác lập "bảng ô trống 

dãy từ đồng nghĩa" biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái và tiếng Việt. Tổng số 

ô trống của dãy từ đồng nghĩa biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái và tiếng 

Việt là 37 ô trống. Trong tiếng Thái có 14 dãy từ đồng nghĩa (37.8%) là 

những ô trống trong tiếng Việt (nghĩa là tiếng Việt không xuất hiện dãy từ 

đồng nghĩa tương đương). Và trong tiếng Việt có 23 dãy từ đồng nghĩa 

(62.2%) là những ô trống trong tiếng Thái (nghĩa là tiếng Thái không xuất 

hiện dãy từ đồng nghĩa tương đương).  

Chương 4: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TRI NHẬN CỦA DÂN TỘC THÁI  

Ở VIỆT NAM QUA TỪ BIỂU HIỆN BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI 

 

 Để làm sáng tỏ đặc điểm tri nhận của dân tộc Thái, thủ pháp phân tích ngữ 

cảnh được sử dụng khi khảo sát các ngữ liệu trên bậc câu trong tiếng Thái. Ý 

nghĩa của các từ biểu hiện BPCTN sẽ được xét trong quan hệ giữa chúng với các 

từ trong văn bản và những cái hữu quan bên ngoài văn bản. Để làm sáng rõ đặc 

điểm tri nhận của dân tộc Thái, chương 4 được nghiên cứu trên ba phương diện: 
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(1) Sự tri nhận về vũ trụ của dân tộc Thái qua từ biểu hiện BCPTN, (2) Sự tri nhận 

về con người của dân tộc Thái qua từ biểu hiện BPCTN và (3) Sự tri nhận về cách 

hành xử của dân tộc Thái với môi trường qua từ biểu hiện BPCTN. 

4.1. Sự tri nhận về vũ trụ của dân tộc Thái qua từ biểu hiện BPCTN 

Bảng 4.1: Bảng khảo sát số lượng từ biểu hiện BPCTN thể hiện sự tri nhận về 

vũ trụ của dân tộc Thái 

Stt 

Sự tri nhận về 

vũ trụ của  

dân tộc Thái 

Từ biểu hiện BPCTN  Số 

lượng 

từ  

Tổng 
Tỉ lệ 

(%) 
Thuộc các khu 

vực 

Từ ngữ biểu hiện 

BPCTN 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Định danh các 

sự vật thiên 

tạo 

 

 

 

 

Từ biểu hiện 

BPCTN thuộc 

khu vực 

thượng đình 

h> - đầu 9  

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

43.6 

 

 

 

n*a - mặt 1 

ta - mắt 6 

<xb - mồm, miệng 3 

Pac - mồm, miệng 5 

HiM <xb - bờ miệng 8 

[C - cổ 1 

eoc - óc 1 

Từ biểu hiện 

BPCTN thuộc 

khu vực tứ chi 

UM - bàn tay, tay 1  

4 

 

5.1 
tiN - chân, bàn chân 3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Định danh các 

sự vật nhân tạo 

 

Từ biểu hiện 

BPCTN thuộc 

khu vực 

thượng đình 

h> - đầu 9  

 

 

 

30 

 

 

 

 

38.5 

 

 

n*a - mặt 

 

8 

( uh) - tai 6 

ta - mắt 5 

L*iN - lưỡi 2 

Từ biểu hiện 

BPCTN thuộc 

khu vực tứ chi 

ka - đùi 3  

10 

 

12.8 

 

 

tiN - chân, bàn chân 7 

Tổng 78 100 
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4.1.1. Sự tri nhận của dân tộc Thái trong việc định danh các sự vật thiên tạo 

qua từ biểu hiện BPCTN 

 Trong việc định danh các sự vật thiên tạo, từ biểu hiện BPCTN khu vực 

thượng đình có số lượng rất lớn (34/78 từ, chiếm 43.6%). Trong luận điểm này, 

chúng tôi tập trung luận bàn về sự tri nhận của dân tộc Thái qua từ n*a faJ - mặt 

phai, Pac {N* - miệng nước và Pac [b& - miệng mó.  

4.1.2. Sự tri nhận của dân tộc Thái trong việc định danh các sự vật nhân tạo 

qua từ biểu hiện BPCTN 

 Trong việc định danh các sự vật nhân tạo, từ biểu hiện BPCTN thuộc khu 

vực thượng đình vẫn có số lượng chiếm ưu thế (30/78 từ, chiếm 38.5%), từ biểu 

hiện BPCTN thuộc khu vực tứ chi có số lượng thấp hơn (10/78, chiếm 12.8%). 

 Có thể thấy, sự tri nhận về vũ trụ của dân tộc Thái qua từ biểu hiện 

BPCTN phản ánh nguyên lí nhận thức thế giới khách quan của người Thái theo 

tư tưởng "dĩ nhân vi trung" (lấy con người làm trung tâm). Dân tộc Thái và dân 

tộc Việt khi nhận thức thế giới khách quan theo nguyên lí "dĩ nhân vi trung" 

đều phản ánh hai nội dung (sự định danh sự vật thiên tạo, sự định danh sự vật 

nhân tạo). Điều này có nghĩa là sự nhận thức hiện thực khách quan theo nguyên 

lí "dĩ nhân vi trung" là một hiện tượng phổ quát của mọi dân tộc. Sự khác biệt 

về văn hóa trong khi nhận thức thế giới theo nguyên lí này ở mỗi dân tộc, mà ở 

đây là dân tộc Thái thể hiện ở những ô trống từ vựng phản ánh hiện thực khách 

quan đó.  

4.2. Sự tri nhận về con người của dân tộc Thái qua từ biểu hiện BPCTN 

4.2.1. Sự tri nhận về diện mạo con người của dân tộc Thái qua từ biểu hiện 

BPCTN 

 Trong ngữ liệu khảo sát, từ biểu hiện BPCTN thể hiện vẻ đẹp hình thức 

của người Thái đều thuộc khu vực thượng đình. Đó là các từ: n*a - mặt; b&IN n*a - 

cái mặt, HiM <xb - bờ miệng; ec*M - má. 
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4.2.2. Sự tri nhận về phẩm chất con người của dân tộc Thái qua từ biểu hiện 

BPCTN  

4.2.2.1. Sự tri nhận về phẩm chất đạo đức của dân tộc Thái qua từ biểu hiện 

BPCTN 

 Trong sự tri nhận về phẩm chất đạo đức của dân tộc Thái, từ biểu hiện 

BPCTN thuộc khu vực trung đình có số lượng lớn nhất (20/44 từ, chiếm 

45.5%); từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực thượng đình có số lượng lớn thứ 

hai (18/44 từ, chiếm 40.9%) và từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực tứ chi có số 

lượng từ nhỏ nhất (1/44 từ, chiếm 2.3%). 

4.2.2.2. Sự tri nhận về phẩm chất trí tuệ của dân tộc Thái qua từ biểu hiện 

BPCTN 

 Trong tiếng Thái, để biểu hiện trí tuệ, người Thái thường sử dụng các từ 

như: h> Ys <LG - tim sáng (sáng dạ, thông minh), h> Ys T$ - tim tối (tối dạ),…  

4.2.3. Sự tri nhận về tình cảm con người của dân tộc Thái qua từ biểu hiện 

BPCTN  

 Để biểu hiện tình cảm con người, tiếng Thái có các từ như: n*a - mặt, ta - 

mắt, t&oN eoc - miếng óc.  

4.3. Sự tri nhận về cách thức ứng xử của dân tộc Thái với môi trường qua 

từ biểu hiện BPCTN 

4.3.1. Cách thức ứng xử của dân tộc Thái với môi trường tự nhiên 

 Sự gần gũi với " {N* - ước" và "p&a uP - rừng núi" của người Thái trong từ 

ngữ biểu hiện BPCTN đã thể hiện văn hóa ứng xử của dân tộc Thái với thế giới 

tự nhiên. 

4.3.2. Cách thức ứng xử của dân tộc Thái với môi trường xã hội 

4.3.2.1. Cách thức ứng xử của dân tộc Thái với bản mường qua từ biểu hiện 

BPCTN 

 Trong ngữ liệu khảo sát về văn hóa ứng xử của dân tộc Thái đối với bản, 

mường, từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực thượng đình có số lượng lớn nhất 
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(4/10 từ, chiếm 40%); từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực trung đình, khu vực 

tứ chi có số lượng bằng nhau (3/10 từ, chiếm 30%). 

4.3.2.2. Cách thức ứng xử của dân tộc Thái với gia đình qua từ biểu hiện 

BPCTN   

 Trong văn hóa ứng xử của dân tộc Thái với gia đình, từ biểu hiện BPCTN 

thuộc khu vực thượng đình có số lượng lớn nhất (7/12, chiếm 58.3%); từ biểu 

hiện BPCTN khu vực trung đình có số lớn thứ hai (3/12, chiếm 25%); từ biểu 

hiện BPCTN khu vực tứ chi có số lượng thấp nhất (2/12, chiếm 16.7%).  

 Có thể thấy, từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực thượng đình, trung 

đình và tứ chi đều tham gia vào sự tri nhận văn hóa ứng xử của người Thái. 

Trong đó, từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực thượng đình có số lượng lớn 

nhất (15/33, chiếm 45.5%), trong đó, từ L*iN - lưỡi, n*a - mặt xuất hiện với số 

lượng nghĩa chuyển nhiều nhất. Từ biểu hiện BCPTN thuộc khu vực tứ chi 

có số lượng từ xuất hiện thấp nhất (7/33, chiếm 21.2%) với các từ UM - tay, 

tiN- chân. 

KẾT LUẬN 

Toàn bộ kết quả khảo sát, thống kê của luận án được trình bày trong tổng 

số 10 sơ đồ, 3 biểu đồ và 3 sơ đồ tư duy, 7 bảng số liệu. Đặc biệt là 5 bảng xác 

lập ô trống từ vựng trong tiếng Thái và tiếng Việt. Với tư liệu khảo sát là 54 file 

(tệp) ghi âm truyện cổ tích và lời nói hằng ngày, 10 ngữ liệu văn bản tiếng Thái, 

luận án đã thống kê được 229 từ biểu hiện BPCTN, trong đó, 118 từ biểu hiện 

BPCTN phản ánh quan hệ tổng phân nghĩa, 37 từ biểu hiện BPCTN phản ánh 

quan hệ bao thuộc, 420 từ biểu hiện BPCTN phản ánh quan hệ đa nghĩa và 26 

dãy từ biểu hiện BPCTN phản ánh quan hệ đồng nghĩa. Với việc tiếp cận mảng 

đề tài qua lí thuyết mạng quan hệ nghĩa của từ trong hệ thống (quan hệ tổng 

phân nghĩa, quan hệ bao thuộc, quan hệ đa nghĩa và quan hệ đồng nghĩa), lí 

thuyết nghĩa của từ và lí thuyết phạm trù, qua bốn chương của luận án, bức 

tranh tổng thể của từ biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái ở Việt Nam được phác 

họa trên một số phương diện cơ bản như sau: 
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1. Trong các nghiên cứu về từ biểu hiện BPCTN từ trước tới nay, lí thuyết 

về trường từ vựng được sử dụng phổ biến để tìm hiểu cấu trúc ngữ nghĩa và đặc 

thù định danh của từ biểu hiện BPCTN. Luận án này đã cố gắng tìm một hướng 

đi riêng khi sử dụng phông lí thuyết về mạng quan hệ nghĩa của từ trong hệ 

thống theo quan điểm của Dirk Geeraerts để miêu tả, phân tích cũng như đánh 

giá từ biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái ở nhiều thang độ khác nhau. Một số 

công cụ lí thuyết khác như: phạm trù, phạm trù hóa hiện thực, bức tranh ngôn 

ngữ về thế giới là cơ sở để chỉ ra đặc trưng văn hóa - tư duy của người Thái 

cũng như những điểm tương đồng và khác biệt về văn hóa - tư duy của hai dân 

tộc Thái - Việt. 

2. Chương 2 nghiên cứu về hai kiểu quan hệ nghĩa, đó là: quan hệ tổng 

phân nghĩa và quan hệ bao thuộc của từ biểu hiện BPCTN. 

Trong quan hệ tổng phân nghĩa, bảng ô trống từ vựng (ma trận từ vựng) 

được xác lập đối với từ biểu hiện BPCTN nói chung và từ biểu hiện BPCTN 

trong ba khu vực (thượng đình, trung đình, tứ chi) trong tiếng Thái và tiếng 

Việt. Từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực thượng đình và khu vực trung đình 

trong tiếng Thái có sự phân cắt hiện thực khách quan khái quát hơn so với tiếng 

Việt bởi số lượng ô trống chỉ tổng danh trong tiếng Thái lớn hơn tiếng Việt. Xét 

về khả năng kết hợp trên trục ngữ đoạn, có thể thấy, mạng từ trong tiếng Việt 

phản ánh quan hệ tổng phân nghĩa thuộc khu vực thượng đình và khu vực trung 

đình có mức độ sâu hơn và chi tiết hơn tiếng Thái nên nét nghĩa tiền giả định 

kết hợp chỉ hoạt động của từ biểu hiện BPCTN trong tiếng Việt có số lượng 

phong phú hơn tiếng Thái. Khác với từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực thượng 

đình và khu vực trung đình phản ánh quan hệ tổng phân nghĩa trong tiếng Thái, 

từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực tứ chi có số lượng ô trống từ chỉ tổng danh 

thấp hơn trong tiếng Việt (5 ô trống, trong khi tiếng Việt có 7 ô trống) nên sự 

phạm trù hóa hiện thực của từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực này trong tiếng 

Thái không có sự khái quát bằng tiếng Việt. 

Trong quan hệ bao thuộc, từ biểu hiện BPCTN nói chung, từ biểu hiện 

BPCTN thuộc khu vực thượng đình và khu vực tứ chi có sự tương đồng ở số 
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lượng từ bao. Trong đó, từ biểu hiện BPCTN nói chung và từ biểu hiện BCPTN 

thuộc khu vực thượng đình phản ánh quan hệ bao thuộc đều có số lượng từ 

thuộc trong tiếng Thái nhỏ hơn tiếng Việt. Điều này cho thấy mạng từ trong 

tiếng Việt phản ánh quan hệ bao thuộc của từ biểu hiện BPCTN nói chung và 

khu vực thượng đình có mức độ sâu hơn và có tính sản sinh cao hơn tiếng Thái. 

Nhưng khác với từ biểu hiện BPCTN nói chung và từ biểu hiện BPCTN thuộc 

khu vực thượng đình, từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực tứ chi trong tiếng 

Thái có số lượng từ thuộc lớn hơn tiếng Việt. Điều này phần nào thể hiện tư 

duy "dĩ nhân vi trung" của người Thái. 

3. Chương 3 nghiên cứu về từ biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái vùng 

Tây Bắc Việt Nam ở hai nội dung, đó là: quan hệ đa nghĩa và quan hệ đồng 

nghĩa của từ biểu hiện BPCTN. 

Trong quan hệ đa nghĩa, từ biểu hiện BPCTN được xem xét trên bốn 

phương diện: quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện BPCTN nói chung, từ biểu hiện 

BPCTN thuộc khu vực thượng đình, khu vực trung đình và khu vực tứ 

chi.Trong quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện BPCTN nói chung, sự chuyển 

nghĩa của từ n}G - da được cụ thể hóa với hai phạm vi chuyển nghĩa. Các từ 

biểu hiện BPCTN thuộc khu vực thượng đình có sự chuyển nghĩa sang 2 phạm 

trù: phạm trù sự vật và phạm trù thời gian và các tiểu phạm trù cùng thuộc 

phạm trù con người. Trong đó, từ h> - đầu và từ <xb, Pac - mồm, miệng được 

chuyển nghĩa nhiều nhất. Có thể nhận thấy con đường chuyển nghĩa của các từ 

này theo hướng từ các phạm trù và các tiểu phạm trù mang tính cụ thể (công 

việc của con người, sự vật nhân tạo, sự vật thiên tạo, các sự vật có hình thức 

giống BPCTN) đến các phạm trù và các tiểu phạm trù mang tính trừu tượng 

(quan hệ họ tộc, thể diện của con người, sự đánh giá về sự vật,…); từ phạm trù 

hữu hình (sự vật) đến phạm trù vô hình (thời gian). Tiếng Thái có sự khác biệt 

về 10 phạm vi chuyển nghĩa so với tiếng Việt. Các từ biểu hiện BPCTN thuộc 

khu vực trung đình có sự chuyển nghĩa sang các tiểu phạm trù khác cùng thuộc 

phạm trù con người, cụ thể là: tính cách, tình cảm và trí tuệ của con người. 
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Trong đó, từ h> Ys - tim có sự chuyển nghĩa phong phú và nhiều tầng bậc hơn 

từ xl}G - lưng. So với quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực 

thượng đình, từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực trung đình trong tiếng Thái có 

sự chuyển nghĩa ở mức độ nông và hẹp hơn. Quan hệ đa nghĩa của từ ekN - tay, 

cánh tay; UM - tay, bàn tay và từ ka - đùi, tiN - chân, bàn chân là hai phương 

diện được nghiên cứu trong quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện BPCTN thuộc 

khu vực tứ chi. Sự chuyển nghĩa của các từ trên đều có mức độ sâu và nhiều 

tầng bậc. Các từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực tứ chi có sự chuyển nghĩa 

sang hai phạm trù : phạm trù sự vật và phạm trù đơn vị đo lường. Trong phạm 

trù sự vật, sự chuyển nghĩa của từ biểu hiện BPCTN được thể hiện ở các 

phương diện: định danh sự vật có hình thức và vị trí giống BPCTN. Từ biểu 

hiện BPCTN còn có sự chuyển di ý nghĩa sang các tiểu phạm trù khác cùng 

thuộc phạm trù con người: bản chất, nghề nghiệp, đặc điểm và hoạt động của 

con người. Khi so sánh với quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện BCPTN thuộc 

khu vực thượng đình, từ biểu hiện BCPTN thuộc khu vực tứ chi không có sự 

chuyển nghĩa đa dạng và phong phú bằng. Tuy nhiên, khi đối chiếu với quan hệ 

đa nghĩa của từ biểu hiện BPCTN thuộc khu vực trung đình thì từ biểu hiện 

BPCTN thuộc khu vực thượng đình có sự chuyển nghĩa sâu và đa diện hơn. 

Quan hệ đồng nghĩa được triển khai trên cơ sở xác lập "bảng ô trống dãy 

từ đồng nghĩa" biểu hiện BPCTN trong tiếng Thái và tiếng Việt. Những dãy từ 

đồng nghĩa trong tiếng Thái, theo ngữ liệu khảo sát của luận án, không có lớp từ 

vay mượn nên ý nghĩa của các từ không được phân biệt ở tính cụ thể hay trừu 

tượng. Tiếng Thái chỉ tồn tại các "từ đồng nghĩa tuyệt đối". Nhưng khi khảo sát 

các từ đồng nghĩa biểu hiện BPCTN trong tiếng Việt thì bên cạnh các "từ đồng 

nghĩa tuyệt đối" còn có các "từ đồng nghĩa phong cách". Các cứ liệu trên chứng 

tỏ rằng người Việt chia cắt, phạm trù hóa hiện thực khách quan và biểu đạt nó 

qua ngôn ngữ một cách chi tiết và cụ thể hơn so với người Thái. Tính nguyên 

sơ của hiện tượng ngôn ngữ này phải chăng cũng cho thấy độ giao thoa văn hóa 

truyền thống của người Thái thấp hơn người Việt.  
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4. Để làm sáng rõ đặc điểm tri nhận của dân tộc Thái, chương 4 nghiên 

cứu ba phương diện: sự tri nhận về vũ trụ của dân tộc Thái qua từ biểu hiện 

BCPTN, sự tri nhận về con người của dân tộc Thái qua từ biểu hiện BPCTN và 

sự tri nhận về cách hành xử của dân tộc Thái với môi trường qua từ biểu hiện 

BPCTN. 

Dân tộc Thái và dân tộc Việt khi nhận thức thế giới khách quan theo 

nguyên lí "dĩ nhân vi trung" đều phản ánh hai nội dung (sự định danh sự vật 

thiên tạo, sự định danh sự vật nhân tạo). Điều này có nghĩa là sự nhận thức hiện 

thực khách quan theo nguyên lí "dĩ nhân vi trung" là một hiện tượng phổ quát 

của mọi dân tộc. Sự khác biệt về văn hóa trong khi nhận thức thế giới theo 

nguyên lí này ở mỗi dân tộc, mà ở đây là dân tộc Thái thể hiện ở những ô trống 

từ vựng phản ánh hiện thực khách quan đó. 

Trong ngữ liệu khảo sát, từ biểu hiện BPCTN thể hiện vẻ đẹp hình thức 

của người Thái đều thuộc khu vực thượng đình. Đó là các từ: n*a - mặt; b&IN n*a - 

cái mặt, HiM <xb - bờ miệng (môi); ec*M - má. Diện mạo của người phụ nữ Thái 

được thể hiện trong tất cả các từ trên. Tuy nhiên, diện mạo của người đàn ông 

Thái chỉ được miêu tả trong từ biểu hiện bộ phận b&IN n*a - cái mặt. Trong tiếng 

Thái, n*a - mặt, ta - mắt thường được dùng để tri nhận về thể diện của con người. 

Còn khi biểu hiện trí tuệ, người Thái thường dùng từ h> Ys - tim. Khi tri nhận về 

tình cảm con người, nếu trong tiếng Việt, từ lòng gần như mang tính tuyệt đối 

trong việc ý niệm hóa các trạng thái, cảm xúc, tâm tính, tình cảm thì trong tiếng 

Thái, từ truyền thống đến hiện đại, người Thái luôn dùng bộ phận h> Ys - tim 

làm vật chứa cảm xúc. 

Sự gần gũi giữa từ biểu hiện BPCTN với phạm trù "nước", "rừng" theo 

quan hệ tổng phân nghĩa bước đầu phản ánh đặc điểm tri nhận về cách thức ứng 

xử của dân tộc Thái với môi trường tự nhiên. Qua từ biểu hiện BPCTN phản 

ánh quan hệ đa nghĩa, tính cố kết cộng đồng của dân tộc Thái được thể hiện rất 
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rõ. Bên cạnh đó, trong cách thức ứng xử giữa các mối quan hệ trong gia đình 

người Thái (bố chồng - con dâu, bố vợ - con rể,…), có thể thấy rằng, mối liên 

hệ trong gia đình người Thái rất chặt chẽ và khăng khít. 

5. Có thể thấy, lí thuyết "quan hệ nghĩa của từ trong hệ thống" đã giúp 

chúng tôi mở rộng biên độ nghiên cứu mảng đề tài về từ biểu hiện BPCTN. 

Hướng nghiên cứu này sẽ góp phần vào việc lưu giữ, bảo tồn văn hóa của dân 

tộc Thái nói riêng cũng như của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung. 

Bên cạnh đó, luận án cung cấp thêm một nguồn dữ liệu từ vựng cho việc xây 

dựng "mạng từ" tiếng Thái. Trên cơ sở đó, các nhà nghiên cứu hay những người 

muốn học tiếng Thái có thể tiếp cận với một nguồn dữ liệu từ vựng được mã 

hóa. Đề tài này có thể tiếp tục triển khai theo hướng chỉ ra những con đường 

phát triển ngữ nghĩa của các từ biểu hiện bộ phận cơ thể người trong tiếng Thái 

và tiếng Việt. Chẳng hạn, luận án có thể dựa vào nguyên lí "Dĩ nhân vĩ trung" 

hoặc giả thuyết "Nghiệm thân", ẩn dụ và hoán dụ ý niệm để làm rõ con đường 

phát triển ngữ nghĩa này.  

 

 

 

 

  



 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ  

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

 

1.  Hà Thị Mai Thanh, "Thử khảo sát từ ngữ định danh bộ phận cơ thể người trong 

tiểu thuyết "Đội gạo lên chùa" của Nguyễn Xuân Khánh", Kỉ yếu hội thảo Ngôn 

ngữ học toàn quốc năm 2013, Nxb Đại học Sư phạm, tr. 741 - 749. 

2. Hà Thị Mai Thanh, "Trường nghĩa bộ phận của thực vật vào mùa Xuân trong 

"Tổng tập văn học Nôm Việt Nam", Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 4 

(222) - 2014, tr. 27 - 34. 

3. Hà Thị Mai Thanh, "Bước đầu tìm hiểu từ ngữ định danh "tóc" trong một số 

tác phẩm văn học dân gian Thái", Tạp chí Từ điển học và bách khoa thư, số 

5 (9 - 2014), tr. 193 - 199. 

4. Hà Thị Mai Thanh, "Quan hệ đa nghĩa của từ biểu hiện bộ phận cơ thể người 

thuộc khu vực thượng đình (h> - đầu, n*a - mặt, ta - mắt và eoc - óc) trong 

tiếng Thái vùng Tây Bắc Việt Nam (có liên hệ với tiếng Việt)", Tạp chí 

Ngôn ngữ, số 9 - 2016, tr. 67 - 80. 

5. Hà Thị Mai Thanh (Chủ nhiệm đề tài) (2016), Đề tài khoa học công nghệ cấp 

Trường: Bước đầu nghiên cứu từ ngữ định danh bộ phận "Nả" (Mặt) trong 

tiếng Thái, mã số: TB - 2016 - 24, đã nghiệm thu tháng 12 - 2016, tại trường 

Đại học Tây Bắc. 

 


